	SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH

ĐỀ CHÍNH THỨC 
	KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2020-2021
Khóa ngày 08 tháng 12 năm 2020
Môn thi: TOÁN 
LỚP 9 THCS


Câu 1. (2,0 điểm)
a) 
Rút gọn biểu thức 
b) 
Giải phương trình : 
Câu 2. (2,0 điểm)




	Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng đi qua điểm và cắt các tia lần lượt tại B và C (khác O)
a) 

Viết phương trình đường thẳng sao cho biểu thức đạt giá trị nhỏ nhất
b) 
Tính giá trị lớn nhất của biểu thức 
Câu 3. (3,0 điểm)

















	Trong mặt phẳng, cho hai điểm cố định với và thay đổi sao cho tam giác vuông tại A. Gọi là trung điểm của đường thẳng đi qua vuông góc với cắt các đường phân giác của các góc và lần lượt tại và Q. Gọi là giao điểm của với và là giao điểm của với 
a) 

Giả sử tính số đo góc 
b) 
Chứng minh rằng 
c) 


Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác và theo 


Câu 4. (1,0 điểm) Cho là các số thực dương thỏa mãn 

Chứng minh rằng 
Câu 5. (1,0 điểm)
a) 






Số nguyên dương được gọi là số điều hòa nếu tổng các bình phương của các ước dương của nó (kể cả và bằng Chứng minh rằng nếu (với là các số nguyên tố khác nhau) là số điều hòa thì là số chính phương
b) 

Tìm tất cả các cặp số nguyên dương thỏa mãn 
ĐÁP ÁN
Câu 1.
a) 
Đặt . Khi đó 


b) 
Điều kiện : . Ta có :



Nhận xét 
Đẳng thức xảy ra khi :



Kết hợp với điều kiện suy ra nghiệm của phương trình 
Câu 2.
a) 


Do đi qua điểm nên 


Ta có : theo bài ra thì 





Ta có nhỏ nhất khi nhỏ nhất (vì không đổi)





nhỏ nhất bằng khi và chỉ khi 
b) 






Theo câu với , đường thẳng cắt tia lần lượt tại B và C khác O và đi qua điểm 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng ta có :



Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 


Vậy giá trị lớn nhất của là 
Câu 3.
[image: ]
a) 





Ta có và là phân giác của nên là đường trung trực của đoạn và 




Vì là đường trung trực của đoạn và nên 






Xét hai tam giác vuông và có (cùng phụ và (vì 



hay tam giác vuông cân tại C, do đó 
b) 




Ta có là các đường phân giác của các góc nên Tương tự chứng minh câu ta được 



Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông với đường cao ta có 



Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông với đường cao ta có 

Từ (1) và (2) suy ra 




Áp dụng hệ thức trong tam giác vuông với đường cao . Ta có :và 

Từ (4) và (5) suy ra 

Từ (3) và (6) suy ra 
c) 



Vì là trung trực của đoạn và là trung trực của đoạn 


Suy ra và là hình thang vuông.

Do đó 


Kẻ thì 


Từ suy ra 


Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi khi đó tam giác vuông cân tại A



Vậy giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác và là 
Câu 4.

Ta có:
Thật vậy, xét :





Ta chứng minh bất đẳng thức sau : Với là các số thực và là các số dương, ta có 

Thật vậy, (luôn đúng)
Áp dụng BĐT (*), ta có :


Từ (1) và (2) suy ra :


Câu 5.
a) 

Ta có có các ước dương là 


Vì là số điều hòa nên ta có 



Vì 4 là số chính phương nên tử đẳng thức trên suy ra cũng là số chính phương (đpcm)
b) 

Gọi là UCLN

. Ta có :



Đặt 


Ta viết lại . Từ đó suy ra 

Do đó 




Th1: khi đó 


Suy ra . Do vậy 

Th2: 


Do tính đối xứng của ta giả sử 

Do đó 

Thay 


Thay thì không tồn tại số nguyên dương thỏa mãn 

Thay 
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oleObject2.bin

oleObject47.bin

image48.wmf
(

)

(

)

22

44444

444444444

42424

42424

xxxx

xxxx

xx

xx

+-+--=

Û-+-++---+=

Û-++--=

Û-++--=


oleObject48.bin

image49.wmf
424242244

xxxx

-++--³-++--=


oleObject49.bin

image50.wmf
(

)

(

)

(

)

42240240420

428

xxxdox

xx

-+--³Û--³-+>

Û-£Û£


oleObject50.bin

image51.wmf
48

x

££


oleObject51.bin

image52.wmf
(

)

d


image3.wmf
,

Oxy


oleObject52.bin

image53.wmf
A


oleObject53.bin

image54.wmf
(

)

4:4

abdyaxa

+=Þ=+-


oleObject54.bin

image55.wmf
(

)

4

;0,0;4

a

BCa

a

-

æö

-

ç÷

èø


oleObject55.bin

image56.wmf
4

0

0

40

a

a

a

a

-

ì

>

ï

Û<

í

ï

->

î


oleObject56.bin

image57.wmf
4

,4

a

OBOCa

a

-

==-


oleObject3.bin

oleObject57.bin

image58.wmf
OAOBOC

++


oleObject58.bin

image59.wmf
OBOC

+


oleObject59.bin

image60.wmf
OA


oleObject60.bin

image61.wmf
(

)

(

)

444

4552.9

a

OBOCaaa

aaa

---

+=+-=++-³+-³


oleObject61.bin

image62.wmf
OAOBOC

++


image4.wmf
(

)

(

)

:0

dyaxba

=+¹


oleObject62.bin

image63.wmf
917

+


oleObject63.bin

image64.wmf
4

2(0)

aadoa

a

-

-=Û=-<


oleObject64.bin

image65.wmf
a


oleObject65.bin

image66.wmf
0

a

<


oleObject66.bin

image67.wmf
(

)

d


oleObject4.bin

oleObject67.bin

image68.wmf
,

OxOy


oleObject68.bin

image69.wmf
(

)

1;417

AOA

Þ=


oleObject69.bin

image70.wmf
(

)

,

d


oleObject70.bin

image71.wmf
2

222222

11111.

17

.17

BCOBOC

P

OBOCOBOCOHOABC

=+=³=Þ=£


oleObject71.bin

image72.wmf
,

HAhaydOA

º^


image5.wmf
(

)

1;4

A


oleObject72.bin

image73.wmf
P


oleObject73.bin

image74.wmf
17


oleObject74.bin

image75.emf
H

E

D

Q

P

M

A

B

C


image76.wmf
MAMB

=


oleObject75.bin

image77.wmf
ME


oleObject76.bin

oleObject5.bin

image78.wmf
AMC

Ð


oleObject77.bin

image79.wmf
ME


oleObject78.bin

image80.wmf
ACQAQC

Þ=


oleObject79.bin

image81.wmf
90

QEC

Ð=°


oleObject80.bin

image82.wmf
MQ


oleObject81.bin

image6.wmf
,

OxOy


image83.wmf
AC


oleObject82.bin

image84.wmf
AMAQ

^


oleObject83.bin

image85.wmf
MCQC

^


oleObject84.bin

image86.wmf
ABC


oleObject85.bin

image87.wmf
ECQ


oleObject86.bin

oleObject6.bin

image88.wmf
ACBEQC

Ð=Ð


oleObject87.bin

image89.wmf
)

QCE

Ð


oleObject88.bin

image90.wmf
ABEC

=


oleObject89.bin

image91.wmf
22)

ECACAB

==


oleObject90.bin

image92.wmf
ABCECQCQCB

ÞD=DÞ=


oleObject91.bin

image7.wmf
(

)

d


image93.wmf
BCQ


oleObject92.bin

image94.wmf
45

BQC

Ð=°


oleObject93.bin

image95.wmf
,

MPMQ


oleObject94.bin

image96.wmf
,

AMBAMC

ÐÐ


oleObject95.bin

image97.wmf
.

MPMQ

^


oleObject96.bin

oleObject7.bin

image98.wmf
a


oleObject97.bin

image99.wmf
,

ADMPAEMQ

^^


oleObject98.bin

image100.wmf
APM


oleObject99.bin

image101.wmf
AD


oleObject100.bin

image102.wmf
(

)

2

.1

PDPMPA

=


oleObject101.bin

image8.wmf
OAOBOC

++


image103.wmf
AQM


oleObject102.bin

image104.wmf
AE


oleObject103.bin

image105.wmf
(

)

2

.2

QEQMQA

=


oleObject104.bin

image106.wmf
(

)

2

2

.

3

.

PDQMPA

QEPMQA

=


oleObject105.bin

image107.wmf
MPQ


oleObject106.bin

oleObject8.bin

image108.wmf
MA


oleObject107.bin

image109.wmf
(

)

2

.4

PAPQPM

=


oleObject108.bin

image110.wmf
(

)

2

.5

QAQPQM

=


oleObject109.bin

image111.wmf
(

)

2

2

6

PAPM

QAQM

=


oleObject110.bin

image112.wmf
(

)

3

PDMP

dfcm

QEMQ

æö

=

ç÷

èø


oleObject111.bin

image9.wmf
.

OBOC

P

BC

=


image113.wmf
MQ


oleObject112.bin

image114.wmf
AC


oleObject113.bin

image115.wmf
MP


oleObject114.bin

image116.wmf
AB


oleObject115.bin

image117.wmf
,

CQQABPAP

==


oleObject116.bin

oleObject9.bin

image118.wmf
BCQP


oleObject117.bin

image119.wmf
(

)

(

)

2

2

.

.

2*

222

BCQP

BPCQBC

PQBCBC

Sa

+

==³=


oleObject118.bin

image120.wmf
AHBC

^


oleObject119.bin

image121.wmf
(

)

2

..

**

22

ABC

AHBCAMBC

Sa

=£=


oleObject120.bin

image122.wmf
(

)

(

)

*,**


oleObject121.bin

image10.wmf
,

BC


image123.wmf
222

2

ABPACQBCQPABC

SSSSaaa

+=-³-=


oleObject122.bin

image124.wmf
,

HM

º


oleObject123.bin

image125.wmf
ABC


oleObject124.bin

image126.wmf
ACQ


oleObject125.bin

image127.wmf
ABP


oleObject126.bin

oleObject10.bin

image128.wmf
2

a


oleObject127.bin

image129.wmf
(

)

1

bcaabc

abbccaabbcca

++=++

++++++


oleObject128.bin

image130.wmf
0

bcaabc

abbccaabbcca

bacbac

++---

++++++

=-+-+-=


oleObject129.bin

image131.wmf
,

xy


oleObject130.bin

image132.wmf
,

ab


oleObject131.bin

image11.wmf
(

)

20

BCaa

=>


image133.wmf
(

)

(

)

2

22

*

xy

xy

abab

+

+³

+


oleObject132.bin

image134.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

22

22

*0

abbxayabxyaybx

Û++³+Û-³


oleObject133.bin

image135.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222222

222

111222

1

2

111

1

2(2)

2

abcabbcca

bcabccaab

abc

cab

doabc

bcabccaab

æö

---+-+-+-

ç÷

++³++

ç÷

+++

ç÷

èø

---

æö

Û++³++++=

ç÷

+++

èø


oleObject134.bin

image136.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

222

222

111

1

4

111

4()

abc

bccaab

bcabccaab

abc

abbcca

dfcm

abbccabca

---

+++

æö

Û++³++

ç÷

+++

èø

æö

---

+++

ç÷

Û++£++

ç÷

+++

ç÷

èø


oleObject135.bin

image137.wmf
pq


oleObject136.bin

oleObject11.bin

image138.wmf
1,,,

pqpq


oleObject137.bin

image139.wmf
pq


oleObject138.bin

image140.wmf
(

)

(

)

22

22

13

pqpqpq

+++=+


oleObject139.bin

image141.wmf
(

)

(

)

2

22

6842

pqpqpqpq

Û+=+Û-=+


oleObject140.bin

image142.wmf
2

pq

+


oleObject141.bin

image12.wmf
A


image143.wmf
(

)

,

dxy

=


oleObject142.bin

image144.wmf
(

)

,

xy


oleObject143.bin

image145.wmf
(

)

(

)

,,,*,,1

xdaydbdabab

Þ==Î=

¥


oleObject144.bin

image146.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

3322

333222

2222

22

42

42

42

143

xyxyxy

dabdabab

dabaabbabab

dadbaabbab

+=++

Û+=++

Û+-+=++

Û+--+=


oleObject145.bin

image147.wmf
(

)

1

cdadbc

=+-Î

¥


oleObject146.bin

oleObject12.bin

image148.wmf
22

43

acabcbcab

-+=


oleObject147.bin

image149.wmf
22

|;||;|

bcaacbbcac

Þ


oleObject148.bin

image150.wmf
(

)

|,*

abccmabm

Û=Î

¥


oleObject149.bin

image151.wmf
(

)

(

)

22

2222

22

1

43|43

43

aabb

maabbaabb

aabb

é

-+=

Þ-+=Û-+Þ

ê

-+=

ë


oleObject150.bin

image152.wmf
22

1,

aabb

-+=


oleObject151.bin

image13.wmf
ABC


image153.wmf
(

)

2

10

abab

-=-³


oleObject152.bin

image154.wmf
122

abd

==Þ=


oleObject153.bin

image155.wmf
(

)

(

)

;22;22

xy

=


oleObject154.bin

image156.wmf
22

43

aabb

-+=


oleObject155.bin

image157.wmf
,

xy


oleObject156.bin

oleObject13.bin

image158.wmf
xyab

³Þ³


oleObject157.bin

image159.wmf
{

}

222

431;2;3;4;5;6

aabbabbb

=-+³³ÞÎ


oleObject158.bin

image160.wmf
(

)

(

)

(

)

{

}

17,1;1;7,7;1

badxy

=Þ==ÞÎ


oleObject159.bin

image161.wmf
2,3,4,5

b

=


oleObject160.bin

image162.wmf
a


oleObject161.bin

image14.wmf
M


image163.wmf
43

67,()

13

badktm

=Þ==


oleObject162.bin

image164.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

,22,22,1,7,7,1

xy

=


oleObject163.bin

oleObject14.bin

image15.wmf
,

BC


oleObject15.bin

image16.wmf
A


oleObject16.bin

image17.wmf
AM


oleObject17.bin

image18.wmf
AMB

Ð


oleObject18.bin

image19.wmf
AMC

Ð


oleObject19.bin

image20.wmf
P


oleObject20.bin

image21.wmf
D


oleObject21.bin

image22.wmf
MP


oleObject22.bin

image23.wmf
AB


oleObject23.bin

image24.wmf
E


oleObject24.bin

image25.wmf
MQ


oleObject25.bin

image26.wmf
AC


oleObject26.bin

image27.wmf
2,

ACAB

=


oleObject27.bin

image28.wmf
BQC

Ð


oleObject28.bin

image29.wmf
3

PDMP

QEMQ

æö

=

ç÷

èø


oleObject29.bin

image30.wmf
ACQ


oleObject30.bin

image31.wmf
ABP


oleObject31.bin

image32.wmf
a


image1.wmf
2

2113211

:

7

7

233222

x

xxx

A

x

x

xxxx

æöæö

>-

æö

++++

=+-

ç÷ç÷

ç÷

¹

-

++-+++

èø

èøèø


oleObject32.bin

image33.wmf
,,

abc


oleObject33.bin

image34.wmf
2

abc

++=


oleObject34.bin

image35.wmf
(

)

(

)

(

)

222

111

4

abc

abbcca

abbccabca

æö

---

+++

ç÷

++£++

ç÷

+++

ç÷

èø


oleObject35.bin

image36.wmf
n


oleObject36.bin

image37.wmf
1


oleObject1.bin

oleObject37.bin

image38.wmf
)

n


oleObject38.bin

image39.wmf
(

)

2

3.

n

+


oleObject39.bin

image40.wmf
pq


oleObject40.bin

image41.wmf
,

pq


oleObject41.bin

image42.wmf
2

pq

+


image2.wmf
44444

xxxx

+-+--=


oleObject42.bin

image43.wmf
(

)

,

xy


oleObject43.bin

image44.wmf
3322

42

xyxyxy

+=++


oleObject44.bin

image45.wmf
(

)

2

2,0,32

xtttxt

+=>¹Þ=-


oleObject45.bin

image46.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

2

2

2222

39

9311313

::

39393

333

332

.

332222

222

ttt

ttttt

A

tttttttt

ttt

tx

tttt

x

éù

-++

æö

+++-+

æöæö

=+-=

êú

ç÷

ç÷ç÷

+----

èøèø

èø

ëû

+-

--+

===

-+++

++


oleObject46.bin

image47.wmf
4

x

³


